
STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh

1 28740 PHẠM THỊ HOÀNG AN 27/02/1997

2 28695 TRẦN NHẬT ANH 25/12/1987

3 28652 NGUYỄN MINH ANH 02/08/1997

4 28665 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 11/01/1986

5 28776 TRẦN HẢI ÂU 30/06/1995

6 28631 NGUYỄN NGỌC BẮC 26/02/1986

7 28767 NGUYỄN THỊ BAN 17/07/1997

8 28764 TẠ ANH BẢO 03/03/1987

9 28647 VÕ THỊ HOÀI BÌNH 26/04/1979

10 28682 ĐẶNG THANH BÌNH 26/02/1987

11 28663 NGUYỄN THỊ THU BÌNH 15/06/1997

12 28780 HỒ THANH BÌNH 28/06/1993

13 28782 NGUYỄN THÁI BÌNH 08/03/1982

14 28753 ĐOÀN NGỌC CẨM 22/02/1988

15 28670 TRẦN DUY CẢNH 09/07/1980

16 28756 TRƯƠNG NGỌC CHÂU 10/02/1981

17 28750 NGUYỄN THỊ CHI 08/07/1994

18 28765 TRẦN MINH CHIẾN 21/01/1978

19 28744 LÊ ĐÌNH CHÍNH 20/10/1985

20 28728 NGUYỄN CHÍ CÔNG 22/02/1992

21 28735 BÙI THỊ KIM CÚC 04/03/1988

22 28741 NGUYỄN HỮU ĐẠT 13/10/1993

23 28656 PHAN THỊ DIỆP 27/01/1988

24 28698 NGUYỄN VĂN ĐỨC 02/09/1991

25 28778 CAO THỊ THUỲ DUNG 05/09/1981

26 28773 NGUYỄN MINH DŨNG 18/06/1980

27 28762 BÙI DŨNG 06/09/1979

28 28628 BÙI THỊ ÁNH DƯƠNG 09/04/1984

29 28717 ĐỖ THANH DUY 01/02/1981

30 28757 LƯƠNG VĨNH DUY 13/11/1980

31 28710 NGÔ THỊ MỸ DUYÊN 18/06/1997

32 28627 NGUYỄN HOÀNG GIANG 25/07/1984

33 28643 CÁP PHI HÀ 28/03/1978

34 28654 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 15/07/1979

35 28706 NGUYỄN THỊ THU HÀ 04/02/1982

36 28633 BÙI THỊ MỸ THANH HÀ 02/03/1986

37 28625 ĐẶNG THỊ DIỆU HẰNG 08/08/1996

38 28637 VÕ THỊ BÍCH HẠNH 15/02/1983

39 28690 DƯƠNG THỊ MỸ HẠNH 10/01/1986

40 28775 LÊ PHẠM CÔNG HẢO 18/05/1993

41 28709 BÙI VĂN HIỀN 03/12/1975
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42 28685 MAI PHƯỚC HIẾU 12/02/1975

43 28632 LÊ THỊ TUYẾT HOA 02/02/1984

44 28723 HOÀNG THÁI HÒA 19/08/1991

45 28720 HỒ ĐÌNH HOÀNG 09/09/1983

46 28702 VŨ NGỌC HOÀNG 28/02/1988

47 28730 NGUYỄN TUẤN HOÀNG 15/11/1988

48 28755 PHẠM VŨ HOÀNG 12/08/1995

49 28693 NGÔ THỊ VÂN HỒNG 10/03/1996

50 28749 NGÔ THỊ HỒNG 17/10/1992

51 28768 VĂN QUÝ HỢP 10/08/1997

52 28684 PHẠM HÙNG 15/07/1976

53 28714 NGUYỄN PHI HÙNG 19/12/1980

54 28739 NGÔ MẬU VIỆT HÙNG 21/11/1993

55 28646 LƯƠNG THỊ THANH HƯƠNG 25/09/1980

56 28745 VÕ QUỐC HUY 10/05/1990

57 28703 PHAN MINH HUYÊN 15/02/1996

58 28758 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH 04/06/1990

59 28724 NGUYỄN ĐĂNG HƯƠNG LAN 25/05/1983

60 28662 NGÔ THỊ LÀNH 22/02/1996

61 28675 NGUYỄN THỊ NHẬT LỆ 27/04/1997

62 28722 HỒ DƯƠNG LIỄU 16/09/1982

63 28645 ĐINH THỊ DIỆU LINH 24/04/1990

64 28691 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 17/06/1978

65 28748 VÕ HOÀNG KHÁNH LINH 09/07/1997

66 28699 TRẦN CÔNG LUẬN 24/10/1981

67 28622 NGUYỄN QUỐC MIỀU 10/12/1977

68 28727 NGUYỄN QUỐC MỸ 11/05/1990

69 28630 BÙI THỊ LY NA 23/10/1988

70 28731 TRẦN VŨ NAM 03/03/1977

71 28642 NGUYỄN THỊ THANH NGA 14/01/1986

72 28705 BÙI THỊ TỐ NGA 24/06/1977

73 28729 ĐẶNG THỊ NGA 20/03/1989

74 28701 BÙI THỊ KIM NGÂN 05/08/1997

75 28713 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 08/09/1996

76 28726 TRẦN THỊ KIM NGỌC 23/02/1994

77 28771 HỒ NHƯ NGỌC 10/02/1989

78 28635 DƯƠNG HẢI NGUYÊN 16/07/1996

79 28678 NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN 17/01/1996

80 28752 NGUYỄN PHƯỚC NHẬT NGUYÊN 30/08/1995

81 28704 PHẠM NGỌC NGUYÊN 13/02/1992

82 28743 VÕ GIA NGUYỄN 18/11/1993

83 28772 NGUYỄN CÔNG NGUYỆN 17/07/1991

84 28636 TRẦN THỊ THẢO NHI 24/05/1994

85 28761 PHẠM THỊ YẾN NHI 24/10/1994

86 28733 ĐỖ THỊ QUỲNH NHƯ 12/12/1989

2/4



STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh

87 28641 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG 10/12/1986

88 28669 ĐINH THỊ MỸ NHUNG 30/12/1995

89 28742 PHẠM MINH NỞ 01/11/1985

90 28770 NGÔ THỊ NỮ 24/05/1990

91 28769 NGUYỄN THANH PHÚC 30/09/1987

92 28716 CHÂU VĂN PHỤC 21/06/1986

93 28718 LÊ TIẾN PHƯỚC 12/03/1994

94 28777 TRẦN HỮU PHƯỚC 26/10/1991

95 28736 PHẠM NGỌC MAI PHƯƠNG 11/02/1983

96 28719 ĐINH THỊ KIM PHƯƠNG 13/09/1997

97 28763 ĐẶNG MINH QUANG 20/05/1984

98 28626 NGUYỄN BẢO QUỐC 21/11/1990

99 28721 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN 13/01/1989

100 28639 ĐINH NỮ TỐ QUỲNH 13/07/1987

101 28621 HỒ NGỌC SANG 03/05/1982

102 28649 TRƯƠNG THỊ SÁNG 10/07/1986

103 28754 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG 17/08/1993

104 28766 NGUYỄN TRẦN QUỐC SỸ 27/11/1986

105 28638 PHẠM THỊ TÂM 02/05/1991

106 28653 NGUYỄN VIỆT TÂN 01/01/1983

107 28660 LÊ THIÊN TÂN 06/05/1997

108 28657 NGUYỄN MẬU THẮNG 16/03/1977

109 28760 NGUYỄN CHIẾN THẮNG 12/02/1993

110 28651 TRẦN VĂN THANH 22/04/1986

111 28707 LƯƠNG THỊ QUỐC THANH 11/07/1997

112 28666 PHẠM VĂN THÀNH 08/09/1997

113 28692 ĐÀO THỊ THẢO 30/12/1995

114 28751 TRƯƠNG THỊ NGỌC THẢO 15/02/1986

115 28677 PHẠM VIẾT THIÊN 28/06/1986

116 28737 CAO ĐỨC THIỆN 15/03/1989

117 28781 ĐINH NGỌC THIỆN 30/07/1993

118 28650 LÊ ĐÌNH THỌ 03/02/1992

119 28711 NGUYỄN HÀ ANH THƯ 13/09/1994

120 28784 NGUYỄN THỊ THƯ 15/07/1980

121 28648 VÕ THỊ THUẬN 12/06/1987

122 28661 PHẠM THỊ NGỌC THÚY 23/07/1977

123 28673 HOÀNG THỊ THANH THÚY 15/10/1996

124 28624 NGUYỄN THỊ THU THỦY 12/04/1987

125 28668 LÊ THỊ ANH THY 16/10/1992

126 28700 NGUYỄN THUỴ THUỶ TIÊN 12/05/1997

127 28623 LÊ TẤN TÍN 04/05/1996

128 28658 PHÙNG THỊ THÚY TÌNH 09/02/1995

129 28694 LÊ THỊ THÚY TỊNH 18/06/1984

130 28664 KIỀU QUỐC TOÀN 16/12/1997

131 28674 ĐỖ VŨ THÙY TRÂM 15/01/1996
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132 28644 LÊ PHẠM QUỲNH TRÂM 14/06/1990

133 28738 LÊ THỊ NGỌC TRÂM 14/02/1995

134 28679 ĐỖ THỊ HUỲNH TRANG 03/10/1989

135 28672 NGÔ THỊ HUYỀN TRANG 08/03/1990

136 28676 TRẦN THỊ TÚ TRANG 29/05/1995

137 28689 ĐOÀN THỊ THIÊN TRANG 21/01/1993

138 28696 VŨ TRẦN THÙY TRANG 08/09/1987

139 28746 LÊ THỊ THÙY TRANG 04/09/1997

140 28659 HUỲNH THỊ KIỀU TRINH 30/05/1997

141 28732 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 24/10/1994

142 28667 VÕ THỊ ĐÔNG TRÚC 13/10/1996

143 28688 NGUYỄN BẢO TRUYỀN 16/02/1991

144 28680 ĐOÀN NGỌC NỮ TÚ 08/03/1990

145 28681 THÁI VĂN TUẤN 10/11/1986

146 28683 VĂN ANH TUẤN 01/01/1974

147 28725 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 25/10/1995

148 28734 LÊ THỊ ÁNH TUYẾT 30/05/1993

149 28759 BÙI THỊ HOÀNG UYÊN 19/03/1994

150 28629 PHAN THỊ CẨM VÂN 08/03/1977

151 28655 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 11/10/1979

152 28686 NGUYỄN TƯỜNG VI 26/01/1996

153 28687 ĐOÀN THANH VIÊN 27/07/1991

154 28774 TRẦN VĂN VIÊN 20/03/1977

155 28783 LÊ NGUYÊN VIỆT 06/07/1995

156 28715 NGUYỄN MẠNH VŨ 16/04/1991

157 28697 NGUYỄN LINH VŨ 17/07/1977

158 28747 VÕ NGUYỄN PHÚ XUÂN 01/05/1989

159 28640 TRẦN THỊ YẾN 17/09/1996
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